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Model No.DVC560 CORDLESS UPRIGHT CLEANER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

002 183R12-7 HANDLE SET 1

002 INC. 5

003 140S35-4 Bộ miếng che công tắc 1

C10 8020C7-1 Nhãn công tắc 1

004 631973-2 Bộ công tắc 1

005 183R12-7 HANDLE SET 1

005 INC. 2

006 327555-3 Ống A 1

007 632R23-4 Khối chì 1

008 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

009 140U72-0 Bộ nắp bảo vệ trên 1

010 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

011 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

012 632R22-6 Khối chì 1

013 412455-1 Đầu vào 1

014 213663-5 Vòng đệm-o 55 1

015 140V53-0 Mạch chỉ báo đã hoàn chỉnh 1

016 140S37-0 Bộ vòi hút 28-0.7 1 *

016-1 141F95-1 Bộ vòi hút 28-0.7 < 1

017 127522-6 Cụm ống 1

018 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9

019 412449-6 Nắp hộp chứa bụi mặt bên 1

020 422580-0 Vòng đệm kín B 1

021 632R24-2 Khối chì 1

022 941051-3 Long đền đệm phẳng 4 1

023 412465-8 Tấm chặn 1

024 232627-0 Lò xo xoắn 9 1

025 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

026 857N02-9 Bảng tên DVC560 1

027 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

028 412444-6 Giá đỡ vòi phun 2

029 412464-0 Cần khóa A 1

030 231309-1 Lò xo nến 5 1

031 412463-2 Giằng néo 1

032 234391-9 Lò xo nến 8 1

033 136303-7 Cụm hộp chứa bụi 1 *

033-1 136605-1 Cụm hộp chứa bụi < 1 *

033-2 137109-6 DUST BOX ASSEMBLY S 1

034 140V23-9 Van hoàn chỉnh 1

035 191D63-2 Bộ túi lọc 1 *

035-1 191T96-3 Bộ túi lọc O 1

036 412446-2 Then gài 1

037 191E39-5 Trọn bộ lọc chính H 1

038 422578-7 Vòng đệm kín A 1

039 412445-4 Mặt ngoài hút bụi 1

040 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 7

041 140S32-0 Trọn bộ bảo vệ động cơ 1



042 422376-9 Vòng đệm buồng gió 1

043 161804-6 Ổ chứa gió 1

044 252268-6 Đai ốc lục giác M6 1

045 322407-3 Núm hơi 6 1

046 241851-4 Cánh quạt 94 1

047 313062-2 Vành 1

048 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3

049 456736-3 Đế quạt 1

050 619517-8 Rôto 1 *

050-1 619517-8 Rôto O 1

051 629A10-0 Stato 1

052 687464-1 Bộ đỡ 1

053 620526-2 Bo mạch B 1

054 266786-8 Vít đầu dù răng thửa 2X10 4

055 422370-1 Bộ giảm chấn dạng đai C 1

056 424837-5 Bộ đỡ A 1

057 183D13-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

057 INC. 58

058 183D13-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

058 INC. 57

059 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

061 620D17-7 Bo mạch 1 *

061-1 620G60-4 Bo mạch < 1

069 412438-1 Cần thay đổi chiều cao 1

070 412440-4 Cần khóa B 1

071 234332-5 Lò xo nến 7 1

072 412437-3 Nắp pin 1

073 412439-9 Nhông cam 1

074 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

075 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

076 412420-0 Vỏ máy trên 1

077 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

078 183R14-3 Bộ đế gài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

078 INC .80

079 644809-6 Thiết bị đầu cuối 1

080 183R14-3 Bộ đế gài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

080 INC. 78

081 140S36-2 Bộ vòi hút 28-0.2 1 *

081-1 141F94-3 Bộ vòi hút 28-0.2 < 1

082 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

083 412435-7 Tấm giử 1

084 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

085 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

086 183R14-3 Bộ đế gài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

086 INC. 88

087 857N09-5 Không số.nhãn DVC560 1

088 183R14-3 Bộ đế gài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

088 INC. 86



089 644809-6 Thiết bị đầu cuối 1

090 422582-6 Ống 1

091 412433-1 Giá đỡ con lăn trước 1

092 256954-1 Trục con lăn trước 1

093 412434-9 Con lăn trước 2

094 629A11-8 Động cơ dc 1

095 422583-4 Khớp nối ống 1

096 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

097 122A42-1 Cụm bánh răng chổi quét 1

106 265199-0 Vít dầu dù M3X8 2

108 422574-5 Đệm giảm xóc 1

109 620D19-3 Mạch led 1

110 422577-9 Chổi quét mặt bên 1

111 127521-8 Cụm tấm đáy 1

111 INC. 110,112

112 422576-1 Chổi quét 1

114 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

115 347719-3 Giá đỡ bản lề 1

116 632R30-7 Bộ công tắc 1

117 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

118 347719-3 Giá đỡ bản lề 1

119 412454-3 Bàn đạp 1 *

119-1 413J90-8 Bàn đạp O 1

120 234339-1 Lò xo nến 6 1

121 256965-6 PIN 4 1

122 140W03-1 Bộ vỏ ốp ngoài 1

C10 8020C4-7 Nhãn lưu ý 1

123 191D69-0 Bộ chổi quét hoàn chỉnh 1 *

C10 141K74-9 Giá đỡ kim loại giữ chổi hoàn chỉ
nh

1 *

123-1 1910T8-6 Bộ chổi quét hoàn chỉnh < 1

C10 141K74-9 Giá đỡ kim loại giữ chổi hoàn chỉ
nh

1

124 140S28-1 Bánh xe hoàn chỉnh 75 2

125 413R43-5 FOOT LEVER STOPPER S 1

126 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 S 1

A01 191D65-8 Bộ vòi phun dạng khuôn dài 1

A02 191D67-4 Bộ bàn chải tròn 1

A06 191D63-2 Bộ túi lọc 1 *

A06-1 191T96-3 Bộ túi lọc O 1

F02 191D65-8 Bộ vòi phun dạng khuôn dài 1

F03 191D67-4 Bộ bàn chải tròn 1

F05 191E39-5 Trọn bộ lọc chính H 1

F06 191Y86-6 Bộ túi bụi 1

F07 1912B1-6 GRIP ASSEMBLY SET 1


